
STT SBD Họ và tên CĐ CTCS Đơn vị

1 105 Giang Văn Trường Sơn Tây Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

2 106 Tạ Văn Thắng Thạch Thất Công ty Cổ phần Kết cấu thép Bình Phú

3 107 Trần Văn Duẩn Thanh Trì Công ty Cổ phần Formach

4 108 Trần Văn Hạnh Thanh Trì Công ty Cổ phần Formach

5 109 Đàm Văn Nam Quốc Oai Công ty TOMCO An Khang

6 110 Nguyễn Văn Dung Quốc Oai Công ty TOMCO An Khang

7 111 Nguyễn Hữu Giới Xây Dựng Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

8 112 Nguyễn Đình Huỳnh Xây Dựng Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

9 113 Phạm Văn Duy Xây Dựng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

10 114 Hoàng Tiến Dũng Bắc Từ Liêm Công ty Cổ phần Hà Yến

11 115 Trương Văn Nam Bắc Từ Liêm Công ty Cổ phần Goldsun

12 116 Nguyễn Xuân Đạo Thanh Xuân Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy

13 117 Nguyễn Năng Duy Nam Từ Liêm Công ty Cổ phần chính xác An Khánh

14 118 Nguyễn Quang Khải Nam Từ Liêm Công ty Cổ phần chính xác An Khánh

15 119 Nguyễn Phi Hùng Nam Từ Liêm Công ty Cổ phần FECON 

16 120 Nông Văn Trọng Công Thương Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

17 121 Nguyễn Tiến Việt Công Thương Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

18 122 Lê Hoàng Khải Công Thương Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

19 123 Đặng Xuân Cường Công Thương Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

20 124 Chu Trọng Đạt Công Thương Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

21 125 Vũ Bá Xuân Công Thương Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

22 126 Nguyễn Văn Thịnh Công Thương Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

23 127 Nguyễn Quang Nghị Chế Xuất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

24 128 Trần Văn Hậu Chế Xuất Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 

25 129 Trần Xuân Trường Chế Xuất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

26 130 Nguyễn Quốc Tuấn Chế Xuất Công ty TNHH Canon Việt Nam

27 131 Lê Tiến Thành Chế Xuất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

28 132 Vi Trung Khánh Chế Xuất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

29 133 Trần Văn Đông Chế Xuất Công ty TNHH Denso Việt Nam

30 134 Lê Bá Anh Chế Xuất Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

31 135 Ngô Văn Giang Chế Xuất Công ty TNHH Kyoei Việt Nam

32 136 Nguyễn Văn Anh Chế Xuất Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

33 137 Đỗ Thế Quân Đông Anh
Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh 

Cường

34 138 Nguyễn Viết Đông Đông Anh
Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh 

Cường
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Nghề: Hàn CO2

* Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, báo lại cho BGK nếu thông tin chưa chính xác

Trang 1 Hàn CO2
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* Ban giám khảo ghi "thứ tự đoàn thi" sau khi BTC bốc thăm

Trang 2 Hàn CO2


